
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 18, Thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP TÁC TÂN HOÀNG LÂM

0109177566

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình thủy 4291

2. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

3. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời. 
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

5. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày ;

5510

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản 
phẩm liên quan

4661(Chính)

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

12. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(trừ dịch vụ Nhà nước cấm)

8211

13. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP TÁC TÂN 
HOÀNG LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN HOANG LAM COOPERATION 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4511

15. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4513

16. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4530

18. Bán mô tô, xe máy 4541

19. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động bán đấu giá)

4543

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Doanh nghiệp bán buôn thuốc; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

4649

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

24. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh, buôn bán dung dịch khoan 
Bentonite phục vụ xây dựng và sản xuất công nghiệp ...; 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão. - 
Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy; 
- Bán buôn đá quý; 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là 
những loại còn có giá trị.

4669

29. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

30. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

31. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

32. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
(trừ hoạt động Nhà nước cấm)

9321

33. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

34. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

35. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

36. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(các mặt hàng được Nhà nước cho phép)

8299

38. Vận tải đường ống 4940

39. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

40. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

41. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

43. Bốc xếp hàng hóa 5224

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển Logistics

5229

46. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395
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47. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết: - Sản xuất vữa, bê tông, xi măng chịu lửa. 
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa

2391

48. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

49. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

50. Xây dựng nhà không để ở 4102

51. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng;

4632

52. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất khí công nghiệp Sản xuất chất nhuộm và 
chất màu Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác Sản xuất hoá 
chất hữu cơ cơ bản khác Sản xuất hóa chất cơ bản khác

2011

53. Xây dựng công trình đường sắt 4211

54. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

55. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn. 
- Xây dựng các công trình công ích

4229

56. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

57. Đúc sắt, thép 2431

58. Đào tạo sơ cấp 8531

59. Đúc kim loại màu 2432

60. Đào tạo trung cấp 8532

61. Xây dựng nhà để ở 4101

62. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Đại lý bán lẻ Xăng dầu 
- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

63. Xây dựng công trình đường bộ 4212

64. Xây dựng công trình điện 4221

65. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; Bán buôn 
sắt thép và kim loại màu dạng nguyên sinh; Bán buôn bán 
thành phẩm bằng sắt, thép và kim loại màu; Bán buôn kim loại 
quý khác;

4662
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
VĂN HẢI

Thôn Thọ Sơn, Thị 
Trấn Đại Nghĩa, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.100.000.000 55,000 001088025414

2 PHẠM 
NĂNG 
TRƯỜNG

Thôn Quảng Nguyên, 
Xã Quảng Phú Cầu, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 45,000 001085020773

66. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thât tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4759

67. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

68. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001088025414
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thọ Sơn, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thọ Sơn, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN HẢI Nam

18/09/1988 Kinh Việt Nam

13/02/2018 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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